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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay thế 
Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/5/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Cục An toàn lao động dự thảo Thông quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay thế Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH. Để có cơ sở ban hành Thông tư, Cục An toàn lao động kính trình lãnh đạo Bộ ký Công văn để lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
Cục An toàn lao động đã hoàn thiện dự thảo và xin trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Thông tư như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH THÔNG TƯ

- Điểm b, Khoản 1 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của Bộ, ngành”.  
- Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP phân công trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng. Vì vậy, việc quy định các nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong khâu nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cần thiết. 
- Hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, hiện nay một số nội dung quy định chưa phù hợp với tình hình thực tế. Hơn nữa, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội đang chuẩn bị ban hành Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thay thế danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH. Vì vậy, cần thiết phải hoàn thiện các nội dung về kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; hoạt động công bố hợp quy được Bộ KHCN hướng dẫn theo quy định mới tại VBHN 05:201-BKHCN ngày 28/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, các nội dung quy định tại Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH về chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy là không còn phù hơp với quy định của Nghị định 74/2018/NĐ-CP. 
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH THÔNG TƯ

- Theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 32 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất đối với “Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân đối với người lao động; các sản phẩm đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật; các công trình vui chơi công cộng; dịch vụ trong lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội”;

- Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 23 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh vực: “An toàn lao động; Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; Yêu cầu về an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; Yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động đối với đồ dùng, thiết bị kỹ thuật trong các cơ sở dạy nghề; An toàn đối với các công trình vui chơi công cộng; Dịch vụ trong lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội”. Theo đó, Bộ đã ban hành 34 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động để quản lý chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý. 

- Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định “Bộ quản Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định quy định tại Khoản 2 Điều này đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công”.
- Theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, tại nội dung sửa đổi Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP có bổ sung Điểm e, theo đó Bộ LĐTBXH được phân công quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong nhập khẩu đối với “Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật…”.

- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, tại nội dung bổ sung Khoản 9 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP “Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là trách nhiệm của cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; việc công bố hợp quy thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”.

Để giúp Bộ trưởng thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Cục An toàn lao động đã dự thảo Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư ban hành quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm  04 chương, 17 Điều quy định cụ thể những nội dung sau:
a) Chương I "Quy định chung" gồm 07 điều (từ Điều 1 đến Điều 7), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ và các nội dung quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bao gồm hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, lưu thông trên thị trường; hoạt động công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp.  
b) Chương II Quy định hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất gồm 06 điều (từ điều 8 đến điều 13). Nội dung Chương II quy định về nội dung kiểm tra, căn cứ kiểm tra trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất. 

Nội dung chương II thay thế các quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất được quy định tại Thông tư 03/2010/ TT-BLĐTBXH  về. Tuy nhiên, nội dung tại Thông tư 03/2010/TT- BLĐTBXH.  
c) Chương III Tổ chức thực hiện gồm 02 điều (từ điều 14 đến điều 15) quy định trách nhiệm của Cục An toàn lao động và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Chương IV Hiệu lực thi hành gồm 02 điều (điều 16, 17) quy định về trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành Thông tư.
Kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Thông tư./.
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